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 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

_____________________________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của       

Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của       

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế làm 

việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.Nguyên tắc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng 

 1. Bộ trưởng là Thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng 

Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về quản lý ngành văn hóa, gia đình, thể dục, 

thể thao và du lịch. Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt hoạt 

động của Bộ; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ lớn, quan trọng, mang tính chiến 

lược thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ. 

 2. Thứ trưởng giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường 

xuyên, toàn diện công việc trong các lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách và 

các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng. Thứ trưởng chủ 

động chỉ đạo, giải quyết các công việc trong phạm vi lĩnh vực, đơn vị được phân 

công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về những quyết định 

của mình.  

 Trong trường hợp có những nội dung, vấn đề liên quan đến lĩnh vực, đơn 

vị do Thứ trưởng khác phụ trách, các Thứ trưởng chủ động phối hợp giải quyết; 

nếu có ý kiến không thống nhất, Thứ trưởng được giao phụ trách giải quyết công 

việc đó báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định. 



2 

 

  

 3. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Thứ trưởng được phân công phụ 

trách lĩnh vực, đơn vị vắng mặt, Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc 

phân công Thứ trưởng khác giải quyết công việc thuộc lĩnh vực, đơn vị do Thứ 

trưởng vắng mặt phụ trách.  

 4. Bộ trưởng phân công hoặc ủy quyền cho một Thứ trưởng thay mặt Bộ 

trưởng chỉ đạo, giải quyết các công việc của Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt. 

 5. Bộ trưởng quyết định họp giao ban lãnh đạo Bộ định kỳ hoặc đột xuất để 

báo cáo, thảo luận và thống nhất chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác được phân 

công phụ trách, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ. 

 6. Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng có thể thay đổi tùy 

theo tình hình công việc, nhiệm vụ chính trị của Bộ, do Bộ trưởng quyết định. 

 7. Bộ trưởng và các Thứ trưởng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân 

chủ và theo Quy chế làm việc của Bộ. 

 Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của các Thứ trưởng 

 Thứ trưởng giúp việc trực tiếp Bộ trưởng giải quyết công việc theo phân 

công của Bộ trưởng và theo Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công 

việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về 

quyết định của mình với các nội dung sau:  

 1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách xây dựng chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, cơ chế chính sách và các dự án luật, pháp 

lệnh, các đề án liên quan đến lĩnh vực được phân công. 

 2. Chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi phụ 

trách tổ chức thực hiện các quyết định của Chính phủ và của Bộ; các chủ trương, 

chính sách, pháp luật. Chủ động phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, 

bổ sung. 

 3. Thứ trưởng trực tiếp theo dõi ngành, lĩnh vực, đơn vị nào sẽ chịu trách 

nhiệm theo dõi, chỉ đạo thường xuyên các công việc liên quan đến phạm vi, 

trách nhiệm của Bộ tại ngành, lĩnh vực, đơn vị đó; đối với những vấn đề lớn, 

quan trọng, nhạy cảm, chưa có tiền lệ, những lĩnh vực công tác hoặc những công 

việc do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, Thứ trưởng phải báo cáo, xin ý kiến Bộ 

trưởng trước và sau khi giải quyết. 

4. Giúp Bộ trưởng quản lý lĩnh vực đầu tư công trong phạm vi công việc 

được phân công phụ trách. 
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5. Phối hợp với các Thứ trưởng khác trong quan hệ công tác với Quốc 

hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. 

6. Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công, các Thứ trưởng có trách 

nhiệm theo dõi hoạt động chung của Bộ để có thể đảm nhận các nhiệm vụ khác 

khi Bộ trưởng giao nhiệm vụ. 

Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng 

1. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng 

1.1. Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ được Chính phủ 

quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

1.2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:  

- Chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể 

dục, thể thao và du lịch. 

- Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, 

gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. 

- Xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí. 

- Tổ chức cán bộ. 

- Kế hoạch, Tài chính. 

- Hợp tác quốc tế. 

1.3. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị sau: 07 đơn vị (04 đơn vị 

tham mưu QLNN và 03 đơn vị sự nghiệp công lập) 

- Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước: 

+ Vụ Tổ chức cán bộ 

+ Vụ Kế hoạch, Tài chính 

+ Vụ Pháp chế 

+ Cục Hợp tác quốc tế 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 

+ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào 

+ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp 

 + Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

1.4. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du 

lịch tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 



4 

 

  

2. Các Thứ trưởng 

2.1. Thứ trưởng Tạ Quang Đông  

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:  

- Văn phòng 

- Nghệ thuật biểu diễn 

- Điện ảnh 

- Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 

- Đào tạo 

- Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật 

- Cải cách hành chính 

- Đảng, Đoàn thể 

- Quốc phòng - An ninh của Bộ 

b) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các 

đơn vị sau: 24 đơn vị (05 đơn vị tham mưu QLNN, 10 đơn vị sự nghiệp, 12 đơn 

vị nghệ thuật, 08 trường đại học, 03 trường cao đẳng, 02 trường Trung cấp).  

- Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước: 

+ Cục Nghệ thuật biểu diễn 

+ Cục Điện ảnh 

+ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 

+ Vụ Đào tạo 

+ Văn phòng Bộ 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 

 + Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch 

 + Trung tâm Chiếu phim quốc gia 

 + Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh 

 + Trung tâm Điện ảnh thể thao và du lịch Việt Nam 

 + Trường quay Cổ Loa 

 + Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật 

 + Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam 

 + Nhà hát Lớn Hà Nội 

 + Viện phim Việt Nam 

+ Nhà hát Tuồng Việt Nam 
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+ Nhà hát Cải lương Việt Nam 

+ Nhà hát Chèo Việt Nam 

+ Nhà hát Múa rối Việt Nam 

+ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam 

+ Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam 

+ Nhà hát Kịch Việt Nam 

+ Nhà hát Tuổi trẻ 

+ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam 

+ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam 

+ Nhà hát Ca, Múa Nhạc dân gian Việt Bắc 

+ Liên đoàn Xiếc Việt Nam 

+ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

+ Học viện Âm nhạc Huế 

+ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Học viện Múa Việt Nam 

+ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 

+ Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  

+ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 

+ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai 

+ Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc 

+ Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc 

+ Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam 

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ: 

+ Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương 

+ Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam 

c) Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du 

lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng. 
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2.2. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy 

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:  

- Văn hóa cơ sở 

- Văn hóa dân tộc 

- Gia đình 

- Thanh tra 

- Thư viện 

- Thi đua, khen thưởng 

- Truyền thông 

b) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn 

vị sau: 13 đơn vị (06 đơn vị tham mưu QLNN, 03 báo-tạp chí, 02 trường đại học, 

01 đơn vị sự nghiệp, 01 Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ). 

- Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước: 

+ Cục Văn hóa cơ sở 

+ Vụ Văn hóa dân tộc 

+ Vụ Gia đình 

+ Vụ Thư viện 

+ Thanh tra Bộ 

+ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 

+ Báo Văn hóa 

+ Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 

+ Báo Điện tử Tổ quốc 

+ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

+ Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Thư viện Quốc gia Việt Nam 

 - Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ 

c) Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du 

lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.  

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng. 

2.3. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương 

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:  
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- Thể dục thể thao 

- Di sản văn hóa và bảo tàng 

- Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

b) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các 

đơn vị sau: 14 đơn vị (03 đơn vị tham mưu QLNN, 08 đơn vị sự nghiệp, 03 

trường Đại học). 

- Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước: 

+ Cục Thể dục thể thao 

+ Cục Di sản văn hóa 

+ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 

+ Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam 

+ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 

+ Bảo tàng Hồ Chí Minh 

+ Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam 

+ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

+ Viện Bảo tồn di tích 

+ Trung tâm Công nghệ thông tin 

+ Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam 

+ Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 

+ Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng 

+ Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 

c) Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du 

lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng. 

2.4. Thứ trưởng Hồ An Phong 

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:  

- Du lịch 

- Bản quyền tác giả 

- Công nghiệp văn hóa 

- Đổi mới và phát triển doanh nghiệp 

- Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch 
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b) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các    

đơn vị sau: 22 đơn vị (02 đơn vị tham mưu QLNN, 08 trường cao đẳng du lịch,    

10 doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và Ban đổi mới và phát triển     

doanh nghiệp). 

- Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước:  

+ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam 

+ Cục Bản quyền tác giả 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Huế 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu 

+ Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ 

- Các doanh nghiệp100% vốn nhà nước: 

+ Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam 

+ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Văn học 

+ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch 

+ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thế giới 

+ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc 

- Các doanh nghiệp có đại diện phần vốn nhà nước: 

+ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu ngành in 

+ Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi 

+ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triên lãm Việt Nam 

+ Công ty Cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam 

+ Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam 

- Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch 

- Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp 

c) Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du 

lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng. 
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Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1418/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

Điều 5.Trách nhiệm thi hành 

Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch 

các dân tộc Việt Nam, Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh 

Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo); 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- VPBCĐTW về phòng chống tham nhũng; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương các đoàn thể; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để biết); 

- Lưu: VT, Vụ TCCB, VTQ 350. 

BỘ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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